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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Trần Nhựt Trường 1989 Bác sĩ đa khoa 2015 Khá Chính Quy

Đại Học Y Dược 

Cần Thơ Anh-C 0933.921.936

Nguyện 

vọng về 

Nhi

2 Nguyễn Xuân Nguyện 01/09/1989 Bác sĩ đa khoa 2015 Khá Chính Quy

Đại Học Y Dược 

Cần Thơ A Anh-B 01665224789

3 Ngô Văn Bình 14/09/1988 BSĐK 2013 Khá Chính Quy

Đại Học Y Dược 

Cần Thơ A Anh-B 0947553779

4 Nguyễn Thị Diệu Hiền 12/02/1992 CNĐD 2014 TB-Khá Chính Quy ĐHYD CT B Anh-B `01698852052

5 Nguyễn Minh Tuấn 28/07/1992 CNĐD 2014 Khá Chính Quy ĐHYD CT A Anh-B `01648296048

SỞ Y TẾ AN GIANG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA

TRUNG TÂM AN GIANG
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6 Nguyễn Thị Yến Linh 04/11/1991 CNĐD 2014 Khá Chính Quy

Trường ĐHYD 

Cần Thơ A Anh-B 0986239572

7 Huỳnh Thị Mộng Tuyền 28/05/1993 CĐĐD 2015 Khá Chính Quy

ĐH Nguyễn Tất 

Thành A Toeic A 01689818066

8 Nguyễn Thanh Tâm 07/03/1990 CĐĐD 2013 Khá Chính Quy

Trường CĐYT Cần 

Thơ B Anh-B `0976790990

9 Lê Phước Luyện 02/08/1992 CĐĐD 2013 Khá Chính Quy

Trường CĐYT Cần 

Thơ A Anh-B 0975443334

10 Nguyễn Thị Hồng Hiển 19/08/1991 CĐĐD 2013 TB Khá Chính Quy CĐYT TRÀ VINH B Anh-A 01668745262

Đang làm 

Medic

11 Nguyễn Huỳnh Thiện 28/04/1990 CĐĐD 2013 Khá Chính Quy

Trường CĐYT Cần 

Thơ A Anh-B 01662007999

12 Nguyễn Trung Huỳnh 09/06/1992 CĐĐD 2013 Khá Chính Quy

Trường CĐYT Cần 

Thơ A Anh-B 0938784058

13 Dương Thị Yến Duy 01/01/1992 CĐĐD 2013 Khá Chính Quy

Trường CĐYT Cần 

Thơ A Anh-B 01692312660
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14 Hoàng Thị Hà Thương 12/03/1992 CĐĐD 2014 Khá Chính Quy

Trường ĐHYK 

Vinh B Anh-B 01666576037

15 Huỳnh Phú Khểl 20/04/1993 CĐĐD 2014 Khá Chính Quy

Cao Đẳng Y Tế 

Cần Thơ B Anh-B

16 Nguyễn Ngọc Lan 24/05/1993 CĐĐD 2015 Khá Chính Quy

Cao Đẳng Y Tế 

Cần Thơ A Anh-B 0967667749

Đang làm 

tại Nha 

Khoa 

Quốc tế

17 Nguyễn Ngọc Cẩm 27/03/1993 CĐĐD Giỏi Chính Quy

Cao Đẳng Y Tế 

Cần Thơ B Anh-B 0939546204

18 Trần Văn Sang 29/11/1990 CĐĐD TB Khá Chính Quy

Cao Đẳng Y Tế 

Cần Thơ A Anh-B 01629682298

19 Trần Thị Kim Em 13/09/1991 ĐDĐK 2013 Khá Chính Quy TCYD MEKONG A Anh-A 0912697967

20 Trương Thị Kim Thoa 28/01/1992 ĐDĐK 2012 Khá Chính Quy THYT AG A Anh-B 01652965969

21 Lương Thị Mộng Kiều 24/06/1993 ĐDĐK 2013 Khá Chính Quy THYT AG A Anh-A 0975538560
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22 Lê Thị Thùy Linh 08/08/1993 ĐDĐK 2013 Khá Chính Quy THYT AG A Anh-A 01655315537

23 Trần Kiếm Minh 1982 ĐDĐK 2003 TB

Dài hạn tập 

trung THYT AG B Anh-B 0942526052

24 Phạm Văn Táng 23/11/1992 ĐDĐK 2013 Giỏi Chính Quy THYT AG A Anh-A 0968216692

25 Nguyễn Văn Hiêm 20/08/1990 ĐDĐK 2012 Khá Chính Quy

Trường CĐYT Cần 

Thơ A Anh-B 0907190492

BS An 

(NOI TH)

26 Trương Thị Thúy Nga 16/08/1991 ĐDĐK 2012 Giỏi Chính Quy THYT AG A Anh-A 01686663063

Đã làm 

BV Hạnh 

Phúc

27 Nguyễn Văn Tâm 16/06/1986 ĐDĐK 2009 TB Chính Quy THYT AG A Anh-B 0918777081

28 Nguyễn Bình Phương Trang01/10/1993 ĐDĐK 2013 Khá Chính Quy THYT AG A Anh-A 01659137533

29 Đinh Thị Mỹ Nương 09/03/1992 ĐDĐK 2013 Khá Chính Quy THYT AG A Anh-A 01677748154
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30 Nguyễn Thị Thu Thảo 30/06/1982 ĐDĐK 2011 Giỏi Chính Quy ĐH Tây Đô A Anh-A 0949271797

31 Thái Thị Huyền Anh 19/11/1992 ĐDĐK 2013 TB Khá Chính Quy TCYD MEKONG A Anh-B 01658405905

32 Nguyễn Thị Thu Thúy 02/04/1991 ĐDĐK 2011 Giỏi Chính Quy THYT AG A Anh-B 01649519011

Đang làm 

Phòng 

mạch BS 

Đặng

33 Nguyễn Thi Thi 22/05/1993 ĐDĐK 2013 Khá Chính Quy THYT AG B Anh-A 01679538385

34 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 05/10/1992 ĐDĐK 2012 Khá Chính Quy THYT AG A Anh-A 0972850932

35 Trần Thị Vân Anh 25/09/1992 ĐDĐK 2013 Giỏi Chính Quy THYT AG A Anh-B 0977804584

36 Lê Thị Kim Hòa 09/09/1990 ĐDĐK 2011 Khá Chính Quy THYT AG A Anh-A 01633606034

37 Trần Thị Thúy Cầm 1992 ĐDĐK 2012 Khá Chính Quy THYT AG A Anh-A 01677757056
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38 Nguyễn Thị Lệ Hoa 12/02/1992 ĐDĐK 2013 Khá Chính Quy Trường ĐH Tây Đô A Anh-B 0963369197

39 Trần Thị Hồng Tươi 16/11/1987 ĐDĐK 2010 TB-Khá

Vừa làm 

vừa học

Trường CĐYT 

Kiên Giang A Anh-A 0919257490

40 Nguyễn Thị Bé Chung 14/05/1991 ĐDĐK 2011 Giỏi Chính Quy THYT AG A Anh-A 0907226827

41 Cao Thị Thu Hà 1989 ĐDĐK 2013 Khá Chính Quy Trường ĐH NTT A Anh-A 01267235392

42 Mạch Thị Anh Thư 29/08/1992 ĐDĐK 2013 Khá Chính Quy THYT AG A Anh-A 01636326273

43 Trần Kim Nhẹ 18/09/1990 ĐDĐK 2012 TB Khá Chính Quy Trường ĐH NTT A Anh-A 0964882595

44 Huỳnh Văn Trường 24/04/1989 ĐDTC 2012 Khá Chính Quy

Trường TC Âu 

Việt A Anh-A 01685597756

45 Huỳnh Thị Kiều Oanh 13/01/1992 ĐDTC 2012 Khá Chính Quy THYT AG A Anh-A 0939910192
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46 Dương Thiện Tánh 25/02/1990 ĐDTC 2013 Khá Chính Quy

Trường CĐYT Cần 

Thơ A Anh-B 01229674125

47 Phạm Thị Mỹ Ngọc 07/05/1992 ĐDTC 2013 TB-Khá Chính Quy Trường ĐH NTT A Anh-A 0949995922

48 Nguyễn Thị Mai Trúc 10/06/1993 ĐDTC 2013 Giỏi Chính Quy THYT AG A Anh-B 0917541004

49 Hồ Kim Anh 27/04/1994 ĐDTC 2014 TB Khá Chính Quy THYT AG A Anh-A 01698863064

50 Trần Phan Thanh Vân 06/04/1988 ĐDTC 2010 Khá Chính Quy

Trường

 ĐHQT Hồng Bàng A Anh-B 01288063969

51 Nguyễn Thanh Hào 14/11/1985 CN KTHAYH 2014 TB-Khá

Vừa làm 

vừa học ĐHYD CT B Anh-B 0916339552

52 Nguyễn Lễ Trường Thành 07/09/1988 KTVHAYH 2014 TB Chính Quy

Trường CĐYT Cần 

Thơ A Anh-B 0939741736

53 Nguyễn Thúy Nga 09/08/1993 CN Xét Nghiệm 2015 Giỏi Chính Quy

Đại Học YD Cần 

Thơ A Anh-B 0984811642
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54 Huỳnh Thị Bích Trâm 29/06/1991 KTV XN 2013 TB Khá Chính Quy

Trường ĐHQT 

Hồng Bàng A Anh-A 0989443560

55 Nguyễn Thị Mỹ Hà 18/08/1993 KTVXN 2013 Khá Chính Quy

Trường CĐYT Bạc 

Liêu A Anh-B 01278603606

56 Hà Thị Hồng Tươi 19/01/1985 KTVXN 2014 Giỏi Chính Quy

Trung Cấp Đại Việt 

Cần Thơ A Anh-B 0939277219

57 Nguyễn Thị Màu 25/05/1992 KTV VLTL 2013 TB-Khá Chính Quy

Trường CĐYT Cần 

Thơ A Anh-A 01644541834

58 Bùi Thị Thùy Trang 12/08/1989 Cử Nhân Kế Toán 2012 TB Khá

Vừa làm 

vừa học

Trường ĐH Mở 

TPHCM B Anh-B 01224412012

59 Lê Ngọc Trâm 24/11/1989 Cử Nhân Kế Toán 2014 TB Khá Chính Quy Trường ĐH Tây Đô A Anh-B 0906550576

60 Huỳnh Thị Kiều Huyên 18/02/1980 Cử Nhân Kinh Tế 2005 TB Khá Chính Quy

Trường ĐH An 

Giang A Anh-B 0989614312

Thiếu 

bảng điểm

61 Nguyễn Hồ Như Ngọc 09/12/1992

Trung cấp 

tài chính ngân hàng 2014 Giỏi Chính Quy

Cao đẳng nghề An 

Giang A Anh-A
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62 Nguyễn Thanh Hùng 16/01/1983

Kỹ sư Điện công 

nghiệp 2012 TB

Vừa làm 

vừa học

ĐH Sư Phạm KT 

TPHCM B Anh-B 01288923985

Đã có làm 

ở Nam 

việt và 

nghỉ

63 Phan Thanh Toàn 06/01/1991 Kỹ sư điện lạnh 2015 TB Chính Quy

Đại Học Công 

Nghiệp TP.HCM B Anh-B 01263954259

Đang làm 

việc tư 

nhân

64 Nguyễn Tiến 01/10/1987 Kỹ sư điện tử 2014 Khá Chính Quy

ĐH Công Nghệ 

TPHCM B Anh-B 0987741585

65 Nguyễn Bảo Thắng 22/02/1986 Kỹ sư điện tử 2010 TB khá Chính Quy

Đại Học Công 

Nghiệp TP.HCM Anh-B 0983539395

66 Đỗ Hoài Phong 17/06/1992 Kỹ sư Cơ điện tử 2014 Khá Chính Quy ĐH Cần Thơ A Anh-B 0939203931

67 Trần Thanh Lâm 1984

Kỹ sư Điện - Điện tử 

- Điện năng 2008 TB - Khá Chính Quy

Đại Học Bách 

Khoa TPHCM A Anh-B 01238936089

68 Phạm Văn Hảo 18/04/1990 Kỹ sư Cơ điện tử 2013 Khá Chính Quy ĐH Cần Thơ B Anh-B 0978656315

69 Trần Vũ Linh 26/08/1992

Kỹ sư khoa học môi 

trường 2014 Giỏi Chính Quy ĐH Đồng Tháp B Anh-B 01683566833

Học sĩ 

quan dự bị
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70 Huỳnh Lê Thùy Linh 11/02/1988

Kỹ sư Kỹ thuật môi 

trường 2011 Khá Chính Quy ĐH An Giang A Anh-B 0963676403

71 Võ Thị Ngọc Hà 06/06/1982

Kỹ sư Kỹ thuật môi 

trường 2008 Khá Chính Quy ĐH Cần Thơ A Anh-C 0972657606

Đã đi làm 

ở công ty 

tư nhân

72 Nguyễn Phúc Điền 01/05/1989

Kỹ sư Kỹ thuật môi 

trường 2012 Khá Chính Quy ĐH Cần Thơ B Anh-B 01236262450

Đã đi làm 

và nghỉ 

việc ở 

Thoại Sơn

73 Trần Vĩnh Trung 15/11/1990

Kỹ sư Kỹ thuật môi 

trường 2014 TB Chính Quy

ĐH Tài Nguyên & 

Môi Trường TP 

HCM B Anh-B 0939900767

74 Phạm Hoàng Lễ 12/01/1993

Kỹ sư Kỹ thuật môi 

trường 2015 Khá Chính Quy ĐH An Giang B Anh-B 01695675075

75 Châu Quan Tâm 1993

Kỹ sư Kỹ thuật môi 

trường 2016 Giỏi Chính Quy ĐH Cần Thơ B Anh-B 01677198802

76 Doãn Thị Ngọc Mai 13/01/1993

Kỹ sư Kỹ thuật môi 

trường 2015 Giỏi Chính Quy ĐH Cần Thơ Anh-B 0986034712

Học sinh 

giỏi toàn 

khóa

77 Lê Minh Sang 10/08/1989

Kỹ sư Kỹ thuật môi 

trường 2011 Khá Chính Quy Đại Học An Giang A Anh-B 0962705690
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78 Ngô Yến Thảo 02/11/1993

Kỹ sư Kỹ thuật môi 

trường 2015 Khá Chính Quy

Đại Học Đồng 

Tháp A TOEIC 0939705900

79 Nguyễn Hòa Thọ 1981

Kỹ sư Kỹ thuật môi 

trường 2004 Khá Chính Quy Đại Học Đà Lạt A Anh-B 01215402402

80 Lê Thành Nhân 16/01/1992 Kỹ sư môi trường 2014 TB Chính Quy Trường ĐH AG A Anh-B 0943995516

81 Phan Thị Mỹ Nhân 09/10/1993

Kỹ sư Quản lý tài 

nguyên rừng và Môi 

trường 2015 Giỏi Chính Quy

Đại Học Nông Lâm 

- Đại Học Huế B Anh-B 01649372742

82 Huỳnh Thị Hiền 22/01/1993

Kỹ sư Quản lý tài 

nguyên rừng và Môi 

trường 2015 Giỏi Chính Quy

Đại Học Nông Lâm 

- Đại Học Huế A Anh-B

0988700081

'01267424215 0

83 Ngô Thúy Hồng 09/01/1993 Kỹ thuật môi trường 2015 Giỏi Chính Quy ĐH AN GIANG B Anh-B 0975537704

84 Trần Thị Lệ Thu 17/03/1993 Kỹ thuật môi trường 2015 Khá Chính Quy ĐH AN GIANG B Anh-B 01249343887

85 Nguyễn Tấn An 06/03/1991 Đại học CNTT 2013 Giỏi Chính Quy Đại Học An Giang Toeic A 0933886391
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86 Lý Thành Luân 15/03/1988 Đại học CNTT 2011 TB - Khá Chính Quy

Đại Học Đồng 

Tháp Anh-B 0962965946

Có học độ 

họa, Web

87 Võ Thị Thanh Hằng 16/11/1993 Đại học CNTT 2015 Giỏi Chính Quy Đại Học An Giang A Anh-B 01627299153

88 Cao Thị Tuyết Vân 01/11/1991 Đại học CNTT 2013 TB Chính Quy Đại Học An Giang Anh-B 01682424488

Hiện đang 

làm thư ký 

CT XD 

Wincom1

89 Nguyễn Văn Nhã 26/05/1991 Đại học CNTT 2013 Khá Chính Quy Đại Học An Giang Anh-B 01668358120

90 Nguyễn Thanh Nhã 30/03/1985 ĐH CNTT 2013 TB Khá

Vừa làm 

vừa học ĐH An Giang Anh-B 0914849859

91 Lý Quế Lâm 21/06/1990 ĐH CNTT 2013 Khá Chính Quy ĐH An Giang Anh-B 01677516123

92 Phan Văn Thanh 19/03/1975 Kỹ sư CNTT 2009 TB Chính Quy

Đại Học Sư Phạm 

Kỹ Thuật TPHCM Anh-B 0918874845

93 Phạm Văn Dưỡng 17/10/1980 Kỹ sư tin học 2005 TB Khá Chính Quy

ĐH Bách Khoa Hà 

Nội Anh-C 0913760841
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94 Nguyễn Thành Nguyên 17/04/1990 Kỹ sư tin học 2012 Trung bình Chính Quy ĐH An Giang Anh-B 01639050988

Bộ đội 

xuất ngũ

95 Trương Hoài Nam 04/10/1991 Kỹ sư tin học 2015 Khá Chính Quy ĐH An Giang Anh-B 0966034280

96 Võ Trần Thanh Vũ 26/03/1987 Kỹ sư tin học 2014 TB Chính Quy

Đại Học Công 

Nghệ TP.HCM Anh-B 0947973379

Quản trị 

mạng

(Đã ký)

Bác sĩ. Bùi Văn Te

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


